Mẫu số 02
	TÊN ĐƠN VỊ
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	
	Hà Nội, ngày tháng năm 2020


BÁO CÁO
Kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực (ghi tên lĩnh vực được phân công phụ trách)
I. QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN
II. KẾT QUẢ RÀ SOÁT VĂN BẢN
1. Tổng số văn bản thuộc đối tượng, phạm vi rà soát của đơn vị:…….. văn bản

2. Tổng số văn bản đã được rà soát:…….. văn bản

Gồm: + ….. Luật, Bộ luật;

+ ….. Nghị quyết của Quốc hội;

+ ….. Pháp lệnh;

+ ….. Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội;

+ ….. Nghị định của Chính phủ;

+ ….. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

+ ….. Thông tư liên tịch;

+ ….. Thông tư;

+ ….. văn bản là các hình thức văn bản quy phạm pháp luật khác (có thể phân loại cụ thể).

3. Tổng số văn bản có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp: …….. văn bản (chi tiết các nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp thể hiện tại Phụ lục), trong đó:

3.1. ….. văn bản có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp với luật, bộ luật, nghị quyết của Quốc hội:

Gồm: + ….. Luật, Bộ luật, Nghị quyết;

+ ….. Pháp lệnh;

+ ….. Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội;

+ ….. Nghị định của Chính phủ;

+ ….. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

+ ….. Thông tư liên tịch;

+ ….. Thông tư;

+ ….. văn bản là các hình thức văn bản quy phạm pháp luật khác (có thể phân loại cụ thể).

3.2. ….. văn bản có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp với pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội:

Gồm: + ….. Pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội;

+ ….. Nghị định của Chính phủ;

+ ….. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

+ ….. Thông tư liên tịch;

+ ….. Thông tư;

+ ….. văn bản là các hình thức văn bản quy phạm pháp luật khác (có thể phân loại cụ thể).

3.3. ….. văn bản có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp với nghị định của Chính phủ:

Gồm: + ….. Nghị định của Chính phủ;

+ ….. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

+ ….. Thông tư liên tịch;

+ ….. Thông tư;

+ ….. văn bản là các hình thức văn bản quy phạm pháp luật khác (có thể phân loại cụ thể).

3.4. ….. văn bản có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp với Quyết định của Thủ tướng Chính phủ:

Gồm: + ….. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

+ ….. Thông tư liên tịch;

+ ….. Thông tư;

+ ….. văn bản là các hình thức văn bản quy phạm pháp luật khác (có thể phân loại cụ thể).

3.5. …..văn bản do Bộ trưởng ban hành có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo với nhau (phân loại cụ thể).

3.6. Về các phản ánh về sự chồng chéo trong các văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực đất đai, môi trường,...của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) (Theo Công văn số 3126/TTKQH-TH ngày 19/10/2019 của Tổng Thư ký Quốc hội về việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật)
Trình bày ý kiến cụ thể đối với phản ánh nêu trên của VCCI sau khi rà soát các văn bản thuộc trách nhiệm của đơn vị.

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
1. Nhận xét, đánh giá
1.1. Về quá trình tổ chức thực hiện rà soát văn bản
1.2. Về chất lượng rà soát văn bản
1.3. Về hệ thống văn bản đã được rà soát
Đánh giá cụ thể (ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân của hạn chế) đối với các nhóm văn bản sau:

- Về toàn bộ hệ thống văn bản đã được rà soát;

- Về nhóm các văn bản quy định về đầu tư, kinh doanh (bao gồm cả các văn bản theo phản ánh của VCCI) (Nêu tại Mục B.I.2.2 Tài liệu hướng dẫn kèm theo Công văn số 432/BTRP-KTrVB của Bộ Tư pháp).

1.4. Khó khăn, vướng mắc
1.5. Nguyên nhân khó khăn, vướng mắc
2. Kiến nghị, đề xuất, giải pháp
2.1. Về việc xử lý văn bản có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp4 (chi tiết tại Mẫu số 01 Phụ lục)
- ….. văn bản có nội dung cần đình chỉ thi hành

Gồm: + ….. Luật, Bộ luật;

+ ….. Nghị quyết của Quốc hội;

+ ….. Pháp lệnh;

+ ….. Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội;

+ ….. Nghị định của Chính phủ;

+ ….. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

+ ….. Thông tư liên tịch;

+ ….. Thông tư;

+ ….. văn bản là các hình thức văn bản quy phạm pháp luật khác (có thể phân loại cụ thể).

- ….. văn bản có nội dung cần sửa đổi, bổ sung

Gồm: + ….. Luật, Bộ luật;

+ ….. Nghị quyết của Quốc hội;

+ ….. Pháp lệnh;

+ ….. Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội;

+ ….. Nghị định của Chính phủ;

+ ….. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

+ ….. Thông tư liên tịch;

+ ….. Thông tư;

+ ….. văn bản là các hình thức văn bản quy phạm pháp luật khác (có thể phân loại cụ thể).

- ….. văn bản có nội dung cần thay thế

Gồm: + ….. Luật, Bộ luật;

+ ….. Nghị quyết của Quốc hội;

+ ….. Pháp lệnh;

+ ….. Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội;

+ ….. Nghị định của Chính phủ;

+ ….. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

+ ….. Thông tư liên tịch;

+ ….. Thông tư;

+ ….. văn bản là các hình thức văn bản quy phạm pháp luật khác (có thể phân loại cụ thể).

- ….. văn bản có nội dung cần bãi bỏ

Gồm: + ….. Luật, Bộ luật;

+ ….. Nghị quyết của Quốc hội;

+ ….. Pháp lệnh;

+ ….. Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội;

+ ….. Nghị định của Chính phủ;

+ ….. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

+ ….. Thông tư liên tịch;

+ ….. Thông tư;

+ ….. văn bản là các hình thức văn bản quy phạm pháp luật khác (có thể phân loại cụ thể).

- ….. văn bản có nội dung cần ban hành mới (nếu có).

2.2. Giải pháp
Nêu một số giải pháp khắc phục các hạn chế trong việc xây dựng pháp luật, hạn chế tình trạng mâu thuẫn, chồng chéo, không phù hợp thực tiễn, gây khó khăn, kìm hãm sự phát triển, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, công khai, minh bạch và khả thi của hệ thống pháp luật.

2.3. Các vấn đề khác (nếu có)


1 Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 09/12/2019 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2019; Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

2 Nêu rõ điều, khoản, điểm mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp (có căn cứ đối chiếu).

3 Trường hợp văn bản được rà soát có nội dung quy định liên quan đến đầu tư, kinh doanh, thì tại cột “Ghi chú” ghi: “Đầu tư, kinh doanh”

4 Thực hiện theo quy định tại Điều 143 (Các hình thức xử lý văn bản được rà soát) Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

